
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG
HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU GIỎI_TIÊN TIẾN CẢ NĂM

NĂM HỌC: 2020-2021

HL HK ĐTB

1 9/8 Võ Đình Long Hậu Nam 16/01/2006 Giỏi Tốt 8.60

2 9/8 Lê Mỹ Ngọc Nữ 11/09/2006 Giỏi Tốt 8.60

3 9/8 Ngô Võ Phong Phú Nam 18/01/2006 Giỏi Tốt 8.60

4 9/8 Tào Khả My Nữ 07/07/2006 Khá Tốt 8.80

5 9/8 Nguyễn Trần Kim Ngân Nữ 21/09/2006 Khá Tốt 8.70

6 9/8 Đặng Huệ Ái Nữ 29/04/2006 Khá Tốt 8.50

7 9/8 Nguyễn Kim Thanh Thảo Nữ 30/11/2006 Khá Tốt 8.50

8 9/8 Lâm Hoàng Thái Chương Nam 24/11/2006 Khá Tốt 8.20

9 9/8 Ngô Quốc Kim Nam 02/08/2006 Khá Tốt 7.90

10 9/8 Ngụy Hạo Nhiên Nam 19/09/2006 Khá Tốt 7.80

11 9/8 Trần Lam Tuyền Nữ 21/05/2006 Khá Tốt 7.80

12 9/8 Dương Võ Đăng Khoa Nam 25/05/2006 Khá Tốt 7.70

13 9/8 Trần Cẩm Hùng Nam 04/11/2006 Khá Tốt 7.60

14 9/8 Chu Tuệ Mẫn Nữ 21/10/2006 Khá Tốt 7.50

15 9/8 Quách Chan Thúy Nghi Nữ 16/10/2006 Khá Tốt 7.50

16 9/8 Nguyễn Đặng Hoàng Phúc Nam 27/02/2006 Khá Tốt 7.50

17 9/8 Nguyễn Lê Bảo Trân Nữ 02/05/2006 Khá Tốt 7.50

18 9/8 Đàm Thúy Linh Nữ 17/10/2006 Khá Tốt 7.10

19 9/8 Từ Gia Hân Nữ 15/07/2006 Khá Tốt 6.90

20 9/8 Nguyễn Huỳnh Anh Khoa Nam 17/01/2006 Khá Tốt 6.80

Cả năm

Danh sách có 20 học sinh khá, giỏi.
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HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Khoa Khanh
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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